TUẦN 20
Thứ Hai ngày 22 tháng 1 năm 2024
       ĐẠO ĐỨC
TIẾT 19. TÍCH CỰC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ (TIẾP)
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố, khắc sâu những kiến thức về tích cực hoàn thành nhiệm vụ và thực hành xử lí tình huống cụ thể.Nhắc nhở bạn bè tích cực hoàn thành nhiệm vụ.Hình thành và phát triển, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực của tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
- Hs biết lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập, hoạt động nhóm.
- Hs Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
      - SGK và vở Bt
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

		1. Khởi động:

	- GV cho HS chơi trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Nêu những biểu hiện của hoàn thành tốt nhiệm vụ 

+Câu 2: Ý nghĩa của hoàn thành tốt nhiệm vụ là gì?


+ Câu 3: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, em cần thực hiện các bước nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia chơi.

+ Những biểu hiện thể hiện việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ: tự giá, không ngại khó, không ngại khổ, làm việc có trách nhiệm …
+ Tích cực hoàn thành nhiệm vu sẽ giúp em tiến bộ trong học tập, trong công việc; mạnh dạn, tự tin trong các hoạt động tập thể; được mọi người tin yêu, quý mến.
- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, em cần thực hiện các bước sau:...
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe

	2. Luyện tập:
Bài 1: Liên hệ (làm việc nhóm 2)

	- GV yêu cầu 1 HS đọc yêu cầu của bài trong SGK.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi để chia sẻ với bạn:
+Những việc em đã tích cực hoàn thành hoặc chưa tích cực hoàn thành ở nhà và ở trường. 
+ Em đã thực hiện những nhiệm vụ đó như thế nào?
+ Khi hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình, em cảm thấy thế nào?
+GV quan sát và giúp đỡ HS
- GV mời 1 vài HS chia sẻ


- GV nhận xét, tuyên dương.
	-1 HS đọc YC

-HS thảo luận nhóm đôi

+ Những việc em đã tích cực hoàn thành là: Trong lớp hăng hái phát biểu xây dựng bài, tham gia trực nhật, vệ sinh đầy đủ; chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, lau dọn nhà cửa…Khi tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao em cảm thấy rất vui vẻ và tự tin.
+ Những việc em chưa tích cực hoàn thành ở trường và ở nhà như: tham gia văn nghệ nhân dịp 8/3. Khi đó, em cảm thấy hối hận vì đã chưa tích cực tham gia hoạt động cùng các bạn ở lớp.
-HS khác nhận xét
- HS lắng nghe.

	Bài 2: Xác định một nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ (làm việc cá nhân)

	- GV mời 1 HS đọc yêu cẩu của bài
- GV yêu cầu xác định một nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
- GV mời 1 vài HS nhận xét 
- GV NX và tuyên dương.
- GV chiếu thông điệp của bài học: 
Hăng hái, tích cực, nhiệt tình
Hoàn thành nhiệm vụ, chúng mình cùng vui.
-GV NX
	- 1HS đọc yêu cầu
-HS lần lượt nêu:

-HS nghe
-HS đọc to thông điệp
-HS nghe

	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ với lớp:
+ Nêu 3 điều em học được qua bài học.
+ Nêu 3 điều em thích ở bài học.
+ Nêu 3 việc em cần làm sau bài học.
- Mời đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS chia sẻ với các bạn 



- Các nhóm nhận xét và bổ sung
- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


                                      ________________________________

HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 20. ĐỌC SỰ TÍCH CHÚ CUỘI CUNG TRĂNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 - Hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.
 - Đọc lưu loát, đọc đúng các từ khó trong bài, hiểu để trả lời được các câu hỏi trong bài Sự tích chú Cuội cung trăng.
 - Có ý thức tự giác trong học tập.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU   
	Hoạt động dạy
	Hoạt động dạy

	
	


Phần1: Hoàn thành bài tập còn lại của buổi sáng..
	....………………………………………....
……………………………………………
…………………………………………....
……………………………………………
	………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………


             Phần 2 : Nội dung ôn tập tăng cường.
	1.  1.  Đọc.
- GV đọc mẫu. 
Gọi 1 hs đọc lại bài.
- Lưu ý khi đọc tên riêng nước ngoài
- Cho hs luyện đọc theo nhóm, đại diện các nhóm trình bày.
-Gv nhận xét giọng đọc và sửa lỗi.
- Giải nghĩa từ.
2. Trả lời các câu hỏi
 - Cho HS làm các bài tập.
a. Vì sao chú Cuội phát hiện ra cây thuốc quý?


-Gv nhận xét,chốt đắp án đúng.
b. Khi có cây thuốc quý chú Cuội đã làm gì?
-Yêu cầu hs nêu đề bài.

-Gọi hs báo cáo kết quả.
-Gv nhận xét,chốt đáp án đúng.
c. Khi vợ ngã vỡ đầu, Cuội làm cách nào để cứu sống vợ?
d. Vì sao Cuội bay lên cung trăng?
e. Theo em, câu chuyện muốn nói lên điều gì?
- Gv nhận xét chốt đáp án.
3. Luyện đọc lại.
- Cho HS luyện đọc theo nhóm.
- Gọi các nhóm lên đọc trước lớp.
-GV theo dõi giúp đỡ.
-Gv nhận xét tiết học

	
-Hs lắng nghe
- 1 hs đọc bài

- Luyện đọc trong nhóm, đại diện các nhóm trình bày.





- Hs đọc lại câu hỏi rồi thảo luận nhóm đôi và trả lời.
- 1 số hs nhận xét



-Hs nêu đề bài.
-Hs thảo luận rồi làm bài tập vào vbt.

Đáp án C
· Hs thảo luận tìm đáp án


-Hs TL và trả lời



- Luyện đọc trong nhóm, đại diện các nhóm thi đọc.
-Lăng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( Nếu có)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
              ___________________________________________________________
                                Thứ Ba ngày 23 tháng 1 năm 2024
                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
TIẾT 59. GDTCĐ. TIẾT KIỆM ĐIỆN NƯỚC TRONG GIA ĐÌNH
    I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Học sinh hiểu được vì sao cần tiết kiệm điện, nước trong gia đình.Đưa ra được kế hoạch, hành động cụ thể để tiết kiệm điện,  nước.
- HS biết bản thân tự tin về hình dáng của bản thân trước tập thể. Biết xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trước bạn bè (sạch sẽ, gọn gàng, mặc lịch sự,…) Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về chăm sóc bản thân để có hình ảnh đẹp.
- Hs biết tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về hình ảnh cảu bạn. Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựnh hình ảnh bản thân trước tập thể. Có ý thức với lớp, tôn trọng hình ảnh của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và VỞ BT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức múa dân vũ “Rửa tay, Múa gối” để khởi động bài học. 
+  Cho HS nhảy theo điệu nhặc của 2 bài dân vũ“Rửa tay, Múa gối”
+ Em hãy nêu quy trình của rửa tay?
+ Thao tác giặt gối như thế nào?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.
- Thao tác rửa tay đơn giản như xát xà phòng, rửa
mu bàn tay, xoa ngón tay, xoa kẽ tay, xoa bàn tay; lau tay vào khăn, đưa tay ra khoe;... 
- Có thể thay thế điệu nhảy rửa tay bằng điệu nhảy “Giặt gối”: vò, giũ lần 1, giũ lần 2,giũ lần 3, vắt, phơi,...

	2. Khám phá:

	* Hoạt động 1: Khám phá:
Tìm hiểu việc sử dụng điện nước trong gia đình em. (làm việc cá nhân -nhóm )
+ Chi sẻ thông tin điện nước tháng vừa qua.
- Mời HS chia sẻ về tiền điện của gia đình tháng vừa qua bằng cách ghi vào tờ giấy hoặc  bảng con số tiền và giơ lên. 
- GV phân tích số tiền nhiều hay ít.
+ Liệt kê và phân loại các hoạt động thiết bị cần sử dụng điện, nước.
- GV mời HS ngồi theo nhóm và lựa chọn nói về điện hoặc tiền nước.


+ Liệu có thể làm cách nào để tiền điện, tiền nước giảm đi không? 
Kết luận: Việc sử dụng điện, nước trong gia đình nếu không để ý tiết kiệm sẽ làm tốn một khoản tiền lớn.
	




- Học sinh ghi vào bảng số tiền điện và nước của gia đình mình.
- So sánh bạn bên cạnh xem số tiền của mình nhiều hay ít.
+ Ghi vào tờ giấy A1 những hoạt động hoặc thiết bị cần dùng đến điện (nước). 
+ Đếm tổng số việc và thiết bị để thấy trong sinh hoạt, ta sử dụng rất nhiều điện, nước. 
+ Ghi ra số tiền điện (nước) tháng trước của các gia đình thành viên nhóm bên cạnh

+ HS trả lời.

- Lắng nghe.

	3. Luyện tập:

	Hoạt động 2. Thảo luận về cách tiết kiệm điện nước trong gia đình. (Làm việc nhóm 4)
- Thảo luận về cách tiết kiệm điện, nước trong gia đình Bản chất hoạt động: HS lên được kế hoạch để tiết kiệm điện, nước cho gia đình mình. 
Tổ chức hoạt động:
- GV đọc cho cả lớp nghe một số thông tin về việc sử dụng điện, nước:
- GV mời HS thảo luận theo nhóm và đưa ra những hành động giúp tiết kiệm điện hoặc nước trong gia đình (mỗi nhóm lựa chọn thảo luận về một vấn đề): 
+ Ban ngày, có ánh nắng mặt trời, có nên mở nhiều đèn? 
+ Khi cả nhà đi ra ngoài, có để ti vi mở, bật đèn sáng hay không? 
+ Nước sau khi rửa rau có thể dùng vào việc gì khác nữa? 
+ Kiểm tra lại vòi nước đã vặn chặt chưa? 
+ Mở nhỏ nước hay cứ để nước chảy thật mạnh khi rửa tay, rửa bát?
- GV mời từng nhóm chia sẻ về kế hoạch tiết kiệm điện, nước của nhóm mình. Kết luận: Mỗi chúng ta đều có thể giúp tiết kiệm điện, nước trong gia đình bằng những
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	


- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm lên trả lời các câu hỏi yêu cầu.





- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ về nhà tiết kiệm điện, nước
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( NẾU CÓ)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


                              _______________________________________
                                                     LUYỆN TẬP TOÁN
TIẾT  41. ÔN LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố cho hs về số La mã.
- Phát triển năng lực tính toán, tư duy toán, NL lập luận. Kĩ năng làm việc nhóm.
- Chăm chỉ học tập, hang hái thực hiện các nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Vở LTT,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Khởi động.
-Cho hs hát.
- Dẫn vào bài mới.
2. Luyện tập.
Bài 1: Nối
-Gọi HS đọc đề bài.
- Cho hs làm vbt.
 - Gv nhận xét,chốt đám án đúng.

Bài 2. Đ,S
-Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-Yêu cầu hs làm bài.
- Cho hs chia sẻ và nêu cách làm
-Gọi HS khác nhận xét.
-Nhận xét, chốt đáp án đúng.
Bài 3:Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
 -Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-Gọi 1 HS lên bảng làm bài.
-Gọi HS khác nhận xét.
-GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
Bài 4: 
-Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-Hs làm vào vở bài tập.
-Nhận xét, đánh giá.
3.Vận dụng.
- Về áp dụng xem đồng hồ có số la mã
- Yêu cầu HS về nhà ôn bài và chuẩn bị bài tiết sau.
	
-Hs hát.
-Lắng nghe.


-Hs đọc đề.
-Hs làm



-HS nêu yêu cầu
-Hs làm bài.





-Nêu yêu cầu của bài.
-Thực hiện yêu cầu
- Chia sẻ bài làm của mình


Hs nêu yêu cầu.
Chia sẻ kết quả




      IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY( NẾU CÓ)
………………………………………………………………………………….........
....................................................................................................................................
____________________________________
                                         LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP
                                                  TIẾT 20. BÀI 20
   ___________________________________________________________
                                      Thứ Tư ngày 24 tháng 1 năm 2024
TIẾNG ANH
Tiết 79: GV BỘ MÔN DẠY
______________________________________________

                                           LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Tiết 41: TỪ CÙNG NGHĨA. ĐẶT VÀ TLCH KHI NÀO?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn lại cho hs từ cùng nghĩa và đặt và TLCH khi nào?
- Góp phần phát triển năng lực: Tự học, ngôn ngữ. Làm việc nhóm.
- Có ý thức tự giác trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Khởi động  
-Cho hs hát vào bài
2. Luyện tập, thực hành
-Hs đọc câu hoi và trả lời.
Bài 1:Tìm và ghi lại những cặp từ có nghĩa giống nhau
- Cho hs thảo luận nhóm đôi rồi làm vở.



-Gv nhận xét.
Bài 2: Viết các câu hỏi đáp về thời gian thay đổi của lá bàng trong đoạn văn.

-Gv nhận xét,chữa bài.

Bài 3:Chép lại những từ có nghĩa giống nhau chỉ  màu xạnh ở bài 2.

-Yêu cầu hs trình bày bài làm của mình.
-Gv nhận xét,chữa bài.
3.Vận dụng
- Hs tìm 1 só từ cùng nghĩa mà em biết.
- GV nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài tiết tiếp theo.
	
 HS hát.


- 1 hs đọc y/c bài
- Hs thảo luận nhóm , chia sẻ rồi làm vở
+ to lớn, khổng lồ, 
+ xinh đẹp, xinh tươi, 
+ siêng năng, chăm chỉ
+ náo nức, hân hoan
+ sặc sỡ, lòe loẹt
.

-Hs nêu đề bài.
-Hs đặt câu hỏi và trả lời vào vở bài tập.

-Hs đọc đề bài.
-Hs nối vở bài tập.




· Hs nêu
· Hs lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( NẾU CÓ)
........................................................................................................................................._______________________________________________________
HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 24. ÔN LÀM TRÒN SỐ ĐẾN HÀNG CHỤC HÀNG TRĂM
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 - Hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.
 - Biết cách làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm.
 - Có ý thức tự giác trong học tập.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU   
	Hoạt động dạy
	Hoạt động dạy

	
	


Phần1: Hoàn thành bài tập còn lại của buổi sáng..
	....………………………………………....
……………………………………………
…………………………………………....
……………………………………………
	………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………


             Phần 2 : Nội dung ôn tập tăng cường.
	Bài 1:Hoàn thành bảng sau.
 -Gọi HS nêu yêu cầu của bài
-Gọi  HS lên bảng làm bài, lớp                làm bài vào vở.
-Cho HS đổi vở chéo kiểm tra kết quả.
-Gọi HS khác nhận xét.
-GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
Bài 2:<,>,=
 -Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-Cho HS làm bảng 
-Nhận xét, đánh giá.

Bài 3: 
-Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-Cho hs làm vở.
-Nhận xét, đánh giá.
Bài 4.


-Gv nhận xét.
	
-Hs đọc đề.
- Hs làm vở

-Nhận xét.




-HS nêu yêu cầu
- Hs làm bài.
-Nhận xét.
-Lắng nghe.

-Nêu yêu cầu của bài.
-Thực hiện yêu cầu
                     
-Nêu yêu cầu của bài.
-Thực hiện yêu cầu                                  
-Hs chia sẻ bài.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( Nếu có)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________________________                     
                                        Thứ Năm ngày 25 tháng 1 năm 2024
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
TIẾT 39: SỬ DỤNG HỢP LÍ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
–	Nêu được ví dụ về việc sử dụng thực vật và động vật trong đời sống hằng ngày.
Liên hệ thực tế, nhận xét về cách sử dụng thực vật và động vật của gia đình và cộng đồng địa phương. Lựa chọn và đề xuất cách sử dụng thực vật và động vật hợp lí. Chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện.
- HS Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học. Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
- HS Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và VỞ BT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	–GV nêu câu hỏi gợi mở (như gợi ý SGK) để HS kể được tên những thức ăn, đồ dùng làm từ thực vật và động vật.

–GV khuyến khích HS chia sẻ hiểu biết.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS chia sẻ ,kể: Một số thức ăn, đồ dùng được chế biến, làm từ thực vật và động vật là: rau, thịt, cá, trứng, hoa quả, cặp da, ví da, sữa, tinh dầu, dầu gấc, dầu cá, mật ong,...
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	Hoạt động 1. (làm việc nhóm)
–GV yêu cầu HS đọc câu dẫn, đọc yêu cầu của hoạt động,  quan sát hình 1, 2, 3, 4 và thực hiện theo yêu cầu. 
-GV yêu cầu HS chia sẻ ý kiến trong nhóm.
–Đại diện một số nhóm HS đứng lên chia sẻ kết quả làm việc nhóm. 
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
GV chốt kiến thức. 
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài và HS quan sát và nói được mục đích con người sử dụng của thực vật, động vật.

- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1


	Hoạt động 2. (làm việc nhóm 2)
–GV yêu cầu HS đọc yêu cầu hoạt động và thực hiện thảo luận nhóm 2
-GV tổ chức cho HS báo cáo trước lớp 


- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương và bổ sung thêm: Có rất nhiều ích lợi của thực vật và động vật đã mang lại, phục vụ đời sống hằng ngày.
	
- Học sinh đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày:
Một số việc sử dụng thực vật và động vật trong đời sống mà em biết:
· Làm nước hoa, tinh dầu.
· Làm mứt, bánh kẹo.
· Trang trí.
· Làm đệm cao su.
· Làm nón, làm chiếu, làm mũ
- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ2

	Hoạt động 3. (Làm việc nhóm 4)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu hoạt động và trả lời câu hỏi: Nhận xét việc sử dụng thực vật và động vật của con người trong mỗi hình sau:
Gợi ý câu hỏi : +Hình 5: Bác gái đã sử dụng nguyên liệu gì để ủ phân bón cây? Việc làm đó có hợp lí không?
+Hình 6: Bạn trai đang có hành động gì? Việc làm đó hợp lí không?
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV đọc “Em có biết”, giải thích thêm về việc sử dụng gỗ làm nguyên liệu để làm các loại giấy, vì vậy tiết kiệm giấy chính là giảm tiêu tốn gỗ vào việc sản xuất giấy
	
- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày:
Việc sử dụng thực vật và động vật của con người trong mỗi hình sau:
- Những việc làm ở hình 5 và hình 7 là đúng vì việc làm của mỗi người đang tiết kiệm và bảo vệ môi trường.
- Những việc làm ở hình 6 và hình 8 là sai vì các bạn đang lãng phí đồ ăn và lãng phí giấy vệ sinh làm ảnh hưởng đến môi trường.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.

	-GV đặt câu hỏi: Em nễu lại lợi ích của động vật và thực vật..
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS trả lời



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


	_______________________________________________________________
   CÔNG NGHỆ
Tiết 20: AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ TRONG GIA ĐÌNH       
    I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết một số cách xử lí khi sự cố mất an toàn xảy ra.
- Hs Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu thông tin từ những ngữ liệu cho sẵn trong bài học. Biết một số cách xử lí khi gặp sự cố mất an toàn xảy ra. Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
-  Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài. Có ý thức bảo quản, giữ gìn và sử dụng an toàn các sản phẩm công nghệ trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và vở bt.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV cho những HS hôm trước chưa hoàn thành bài tập vận dung báo cáo kết quả sau khi hoàn thành 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá
	- HS lắng nghe 
- Cả lớp nhận xét, bổ sung


	Hoạt động 1. An toàn khi sử dụng một số sản phẩm công nghệ (làm việc nhóm 4)
- GV chia sẻ các bức tranh có các tình huống không an toàn ở nhiều vị trí khác nhau (ở gia đình, ở nhà máy, ở trường học,...)
VD: bàn là bật số quá lớn khi sử dụng; dây điện  nhà máy bị chập lóe điện; ...
- Y/C HS chọn đúng các thẻ có tình huống không an toàn có thể xảy ở gia đình; phân tích hậu quả có thể xảy ra và cách xử lí từng tình huống
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- Chốt ND HĐ

	

- Học sinh làm việc nhóm 4, thảo luận và trình bày:
VD: Tình huống không an toàn khi ở nhà: bàn là bật số quá lớn khi sử dụng. Tình huống này có thể làm bàn là nóng quá sẽ cháy, làm cháy quần áo





	Hoạt động 2. Thực hành xử lí tình huống không an toàn (Làm việc nhóm 2)
- GV cho HS thực hành với nhau cách sử dụng một số sản phẩm công nghệ các em đã chuẩn bị ở nhà
- GV Mời một số em trình bày
- GV mời học sinh khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV y/c một số em lên thực hành với một số sản phẩm có thể thực hiện được: cắm phích điện vào ổ điện; sử dụng ấm đun nước bằng điện; cách xử lí nhận cuộc gọi khi điện thoại đang sạc,... 
- GV nhận xét, tuyên dương
 - Chốt lại ND bàit học
	

- HS làm việc theo nhóm 2: Các em lấy các sản phẩm đã chẩn bị ra nói với bạn cách sử dụng an toàn các SP đó
- Một số HS trình bày trước lớp.
- HS nhận xét nhận xét bạn.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Một số em lên thực hành trước lớp

	4. Vận dụng.

	- GV hướng dẫn HS lập bảng lưu lại những tình huống không an toàn khi sử dụng một số sản phẩm công nghệ trong gia đình, sau mỗi ngày chia sẻ với các bạn trong lớp để cả lớp phòng tránh và biết cách xử lí (nếu có)
	Tên sản phẩm
	Sự cố không an toàn
	Cách xử lí sự cố

	
	
	


- Nhận xét, tuyên dương
- Dặn HS về nhà chia sẻ cách sử dụng an toàn các sản phẩm công nghệ cho mọi thành viên trong gia đình được biết
	- HS nhận nhiệm vụ
- Hoàn thành ở nhà và chia sẻ hàng ngày (nếu có)

	     IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có)
.......................................................................................................................................


	


___________________________________________________________________
                                                  LUYỆN TẬP TOÁN
TIẾT 42: LUYỆN TẬP
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố cho hs về đọc, viết, so sánh số có 4 chữ số.
- Phát triển năng lực tính toán, tư duy toán, NL lập luận. Kĩ năng làm việc nhóm.
- Chăm chỉ học tập, hang hái thực hiện các nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Vở LTT,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Khởi động.
-Lớp hát
- Dẫn vào bài mới.
2. Luyện tập.
Bài 1:Hoàn thành bảng sau theo mẫu.
 -Gọi HS nêu yêu cầu của bài
-Gọi  HS lên bảng làm bài, lớp                làm bài vào vở.
-Cho HS đổi vở chéo kiểm tra kết quả.
-Gọi HS khác nhận xét.
-GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
Bài 2:
 -Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-Gọi 1 HS lên bảng làm, lớp làm vở
-Nhận xét, đánh giá.

Bài 3: 
-Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-Gọi 1 HS lên bảng làm.
-Nhận xét, đánh giá.
Bài 4.



-Gv nhận xét.
3.Vận dụng.
- Yêu cầu HS về nhà làm bài và ôn lại bài.
	

-Lắng nghe.




-Hs đọc đề.
- Hs làm vở

-Nhận xét.



-HS nêu yêu cầu
- Hs làm bài.
-Nhận xét.
-Lắng nghe.

-Nêu yêu cầu của bài.
-Thực hiện yêu cầu

-Nêu yêu cầu của bài.
-Thực hiện yêu cầu                                  
-Hs chia sẻ bài.
Tê giác nặng 1456 kg; hà mã nặng 1784 kg; hươu cao cổ nặng 1123 kg.


-Thực hiện yêu cầu
-Hs chia sẻ bài.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY( Nếu có)
………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________         
Thứ Sáu ngày 26 tháng 1 năm 2024
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
TIẾT 40: SỬ DỤNG HỢP LÍ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
–	Nêu được ví dụ về việc sử dụng thực vật và động vật trong đời sống hằng ngày.Liên hệ thực tế, nhận xét về cách sử dụng thực vật và động vật của gia đình và cộng đồng địa phương.Lựa chọn và đề xuất cách sử dụng thực vật và động vật hợp lí. Chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện..
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Câu hỏi phần khởi động.
- HS: Vở BT TN và XH.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

	- GV yêu câu học sinh kể con người sử dụng thực vật và động vật để làm gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS kể


	2. Thực hành

	Hoạt động 1. (làm việc nhóm)
- GV nêu yêu cầu: Tìm hiểu cách sử dụng động vật và thực vật trong gia đình, ở cộng đồng địa phương theo gợi ý 
–GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả nhóm, các nhóm khác tham quan, học hỏi.
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	
- Thảo luận nhóm


- Nhóm báo cáo
- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Học sinh lắng nghe1

	Hoạt động 2. (làm việc nhóm 2)
- GV chia sẻ 2 bức tranh và nêu câu hỏi: Em ứng xử như thế nào trong các tình huống sau:

- GV mời các nhóm khác nhận xét.








- GV nhận xét chung, tuyên dương và bổ sung. 
	
- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày:
- Hình 10: Em sẽ khuyên bạn nam quần vẫn còn mới, nếu bỏ đi thì sẽ rất phí, vừa lãng phí tiền của, vừa gây ô nhiễm môi trường. 
- Hình 11: Em sẽ nói với hai bạn việc săn bắt chim trời và thú rừng là trái phép. Việc này sẽ làm giảm số lượng của các loại vật trên trái đất và gây ra mất cân bằng hệ sinh thái.

	3. Vận dụng

	Hoạt động 4. Cá nhân
- GV yêu cầu Hs Đề xuất một số việc em có thể làm để sử dụng thực vật và động vật hợp lí.








- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Hoạt động 5. Chia sẻ ý kiến của em với gia đình, những người xung quanh để cùng sử dụng hợp lí thực vật và động vật.
- Nhận xét bài học.
- Dặn dò về nhà.
	
- Học sinh chia sẻ.
-  Một số việc em có thể làm để sử dụng thực vật và động vật hợp lí:
- Sử dụng rau, vỏ hoa quả để làm phân bón cho cầy.
- Không bỏ thừa thức ăn.
- Không ăn thịt thú rừng.
- Không bắt gấu để lấy mật, bắt tê giác để lấy sừng.
- Các quần áo đã cũ có thể sử dụng làm túi, hoặc khăn lau nhà.

- Học sinh chia sẻ.




	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ).
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.                                                 GIÁO DỤC THỂ CHẤT
TIẾT 40. Bài 4: BÀI TẬP TẠI CHỖ TUNG - BẮT BÓNG BẰNG HAI TAY
(Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Thực hiện được bài tập tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay. 
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân trường 
+ Giáo viên chuẩn bị:  còi 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Nội dung
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp




- Khởi động: Xoay các khớp cổ  tay, cổ chân, vai, hông, gối,...
- Trò chơi “Thi xếp hàng”

[image: ]

II. Phần cơ bản: 
1. Kiến thức.
- Học BT tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay


- Bài tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay trên địa hình

[image: ]


2. Luyện tập
Tập đồng loạt


Tập theo tổ nhóm

  



 Tập theo cặp đôi

Tập theo cá nhân 

Thi đua giữa các tổ



· Trò chơi “Trò chơi “Lăn bóng qua đường dích dắc”.
[image: ]



- Bài tập PT thể lực:

3. Vận dụng


III. Kết thúc 
- Thả lỏng cơ toàn thân.
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.

- Hướng dẫn HS tự ôn ở nhà
	
- Nhận lớp thăm hỏi sức khỏe HS phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- Hướng dẫn HS khởi động

- Hướng dẫn chơi







- Cho quan sát tranh




- Làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

· GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
· Quan sát, sửa sai cho HS.
· Yêu cầu tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· Phân công tập theo cặp đôi
- GV Sửa sai
- Tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
· Nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS.
· Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
· Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT?

- Hướng dẫn 
· Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- Đội hình nhận lớp
[image: ]- 
Khởi động theo GV.

- Chơi trò chơi.

         [image: ]    
  


· Đội hình HS quan sát tranh
  [image: ]
- Quan sát GV làm mẫu


- Tiếp tục quan sát






- Đội hình tập luyện đồng loạt.
[image: ]

- ĐH tập luyện theo tổ
   [image: ]- Vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai
- Từng tổ lên thi đua
trình diễn
- Chơi theo hướng dẫn 
[image: ]





- Thực hiện kết hợp đi lại hít thở
- trả lời



- Thực hiện thả lỏng
· ĐH kết thúc
[image: ]


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                   LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
TIẾT 42: Viết đoạn văn kể về buổi trồng cây 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 - Củng cố lại cho hs viết đoạn văn về một buổi trồng cây của em.
 - Góp phần phát triển năng lực: Tự học, ngôn ngữ, NL giao tiếp, hợp tác nhóm.
- Yêu quý những người thân trong gia đình, biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng người thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động:  
-  Cho HS hát 
- GV dẫn vào bài mới.
2. Luyện tập, thực hành
 Bài 1. Điền s hoặc x vào ...
  Gọi 1 hs đọc y/c bài	
- Cho hs làm vở.
-  Chốt kết quả đúng.
Bài 2.Điền ăc hoặc ăt 
 - Cho hs thảo luận nhóm 
- Cho hs làm vở
- Gọi HS báo cáo kết quả
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
Bài 3. Viết đoạn văn(4-5) câu kể về buổi trồng cây của lớp em.
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Cho hs làm bài.
-Theo dõi, giúp đỡ.
-Gọi HS chia sẻ bài.
-Nhận xét,tuyên dương.
3. Vận dụng 
- Hs về nhà biết trồng cây và chăm sóc cây ở nhà.
- GV nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn HS về nhà tiếp tục chỉnh sửa câu văn chưa hay để hoàn chỉnh bài.
	
- HS hát.
- Lắng nghe.


- 1 hs đọc y/c bài
- Hs làm bài.
+ Hs nhận xét


-Thực hiện yêu cầu.
-HS làm vào vở LTTV.
a. bắc
b.chắc


- 1 hs đọc y/c bài
- HS làm bài.
-Nối tiếp chia sẻ bài viết.
+ Hs nhận xét



-Nghe nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY( Nếu có)
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